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I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Nhận biết được một số kiểu dữ liệu trên bảng tính
- Sử dụng được công thức và dùng được địa chỉ trong công thức, tạo được bảng tính đơn giản có số liệu tính toán bằng công thức
- Giải thích được việc đưa các công thức vào bảng tính là một cách điều khiển tính toán tự động trên dữ liệu.
2. Năng lực: 
- Năng lực tự chủ và tự học
- Năng lực giao tiếp và hợp tác
- Năng lực sáng tạo và giải quyết vấn đề
3. Phẩm chất: Nghiêm túc, tập trung, tích cực chủ động.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên 
- Chuẩn bị bài giảng, máy chiếu, máy chiếu vật thể. 
2. Học sinh 
- Sách giáo khoa, vở ghi 
- Kiến thức đã học.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
- Mục tiêu: Tạo hứng thú học tập cho học sinh
- Nội dung: Hs dựa vào hiểu biết để trả lời câu hỏi
- Sản phẩm: Từ yêu cầu Hs vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra 
- Tổ chức thực hiện: GV giới thiệu và dẫn dắt vào bài
[image: Cách tạo icon shutdown hoặc Restart ngoài Desktop] Trong bài trước em đã biết nhập dữ liệu dạng số, văn bản và thời ian vào bảng tính. Có thể nhập dữ liệu là công thức tính toán được không? Khi thực hiện dự án Trường học xanh, em cần tính toán rất nhiều. Hãy tìm hiểu các coongg cụ tính toán đó của phần mềm bảng tính để có thể sử dụng cho dự án.
2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Tìm hiểu kiểu dữ liệu trên bảng tính
- Mục Tiêu: 	+ Biết các kiểu dữ liệu trên bảng tính
-  Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV
-  Sản phẩm:  Hs hoàn thành tìm hiều kiến thức
-  Tổ chức thực hiện: 
	Sản phẩm dự kiến
	Hoạt động của GV và HS

	1. KIỂU DỮ LIỆU TRÊN BẢNG TÍNH 
- Khi nhập dữ liệu vào các ô trong trang tính, phần mềm sẽ tự động nhận biết được kiểu dữ liệu đã nhập và hiển thị theo khôn dạng mặc định
- Các kiểu dữ liệu cơ bản: văn bản, số, ngày tháng,…
- Sử dụng công thức để thực hiện các tính toán với dữ liệu.
- Muốn nhập công thức cần gõ dấu “=” đầu tiên, sau đó gõ biểu thức
- Thứ tự thực hiện các phép toán trong công thức giống như trong các biểu thức toán học
Ghi nhớ:
- Dữ liệu trong ô tính có thể thuộc kiểu văn bản, số, ngày tháng và công thức. Công thức luôn bắt đầu bằng dấu “=”, sau đó là biểu thức toán học
Vận dụng
1. Trong phần mềm bảng tính, công thức tính nào dưới đây sai? Vì sao?
A. = 5^2 + 6*101 
B. = 6*(3+2)
C. = 2(3+4)
D. = 1^2 + 2^2

	*‌ ‌Bước‌ ‌1:‌ ‌Chuyển‌ ‌giao‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌
GV: Tổ chức các hoạt động
HĐ1
Quan sát các ô dữ liệu, vùng nhập dữ liệu (có hình ngôi sao) trong hình 7.1, Hình 7.2 và cho biết:
1. Bảng tính điện tử nhận biết được các kiểu dữ liệu nào?
2. Các kiểu dữ liệu đó được thể hiện như thế nào trên bảng tính?
[image: ]

HS: Thảo luận, trả lời

GV. Đưa ra kí hiệu các phép toán dùng trong bảng tính
[image: ]
*‌ ‌Bước‌ ‌2:‌ ‌Thực‌ ‌hiện‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌ ‌
 ‌+‌ ‌HS:‌ ‌Suy‌ ‌nghĩ,‌ ‌tham‌ ‌khảo‌ ‌sgk‌ ‌trả‌ ‌lời‌ ‌câu‌ ‌hỏi‌ ‌
+‌ ‌GV:‌ ‌quan‌ ‌sát‌ ‌và‌ ‌trợ‌ ‌giúp‌ ‌các‌ ‌cặp.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌3:‌ ‌Báo‌ ‌cáo,‌ ‌thảo‌ ‌luận:‌ ‌ ‌
+‌ ‌HS:‌ ‌Lắng‌ ‌nghe,‌ ‌ghi‌ ‌chú,‌ ‌một‌ ‌HS‌ ‌phát‌ ‌
biểu‌ ‌lại‌ ‌các‌ ‌tính‌ ‌chất.‌ ‌ ‌
+‌ ‌Các‌ ‌nhóm‌ ‌nhận‌ ‌xét,‌ ‌bổ‌ ‌sung‌ ‌cho‌ ‌nhau.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌4:‌ ‌Kết‌ ‌luận,‌ ‌nhận‌ ‌định:‌ ‌‌GV‌ ‌chính‌ ‌xác‌ ‌hóa‌ ‌và‌ ‌gọi‌ ‌1‌ ‌học‌ ‌sinh‌ ‌nhắc‌ ‌lại‌ ‌kiến‌ ‌thức‌ ‌ 


Hoạt động 2: Tìm hiểu công thức trong bảng tính  
a) Mục tiêu: Nắm được cách dùng công thức trong bảng tính 
b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức
d) Tổ chức thực hiện:
	Sản phẩm dự kiến
	Hoạt động của GV và HS

	2. CÔNG THỨC TRONG BẢNG TÍNH  
- Tính tổng số cây hoa ở ô E4 trong Bảng 2: Dự kiến số lượng cây trồng ở Hình 7.3
Cách 1. Nhập vào ô E4 công thức: = 25*10 (Hình 7.3)
Cách 2. Nhập vào ô E4 công thức: = C4*D4 (Hình 7.4)
· Cách 2 công thức được tính toán tự động (nên dùng cách 2) [image: ]
Ghi nhớ:
· Khi nhập công thức vào ô tính, nếu tính toán với giá trị từ các ô dữ liệu khác thì trong công thức cần ghi ra địa chỉ của ô dữ liệu tương ứng. Phần mềm bảng tính sẽ tự động tính toán và cập nhật kết quả nếu có thay đổi.
Vận dụng
[image: ]
	*‌ ‌Bước‌ ‌1:‌ ‌Chuyển‌ ‌giao‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌
GV: tổ chức HĐ2
Em hãy cho biết, nếu nhập công thức vào một ô tính và tính toán với giá trị nằm ở các ô khác thì phải làm thế nào?

HS: Thảo luận, trả lời

*‌ ‌Bước‌ ‌2:‌ ‌Thực‌ ‌hiện‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌ ‌
‌+‌ ‌HS:‌ ‌Suy‌ ‌nghĩ,‌ ‌tham‌ ‌khảo‌ ‌sgk‌ ‌trả‌ ‌lời‌ ‌câu‌ ‌hỏi‌ ‌
+‌ ‌GV:‌ ‌quan‌ ‌sát‌ ‌và‌ ‌trợ‌ ‌giúp‌ ‌các‌ ‌cặp.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌3:‌ ‌Báo‌ ‌cáo,‌ ‌thảo‌ ‌luận:‌ ‌ ‌
+‌ ‌HS:‌ ‌Lắng‌ ‌nghe,‌ ‌ghi‌ ‌chú,‌ ‌một‌ ‌HS‌ ‌phát‌ ‌biểu‌ ‌lại‌ ‌các‌ ‌tính‌ ‌chất.‌ ‌ ‌
+‌ ‌Các‌ ‌nhóm‌ ‌nhận‌ ‌xét,‌ ‌bổ‌ ‌sung‌ ‌cho‌ ‌nhau.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌4:‌ ‌Kết‌ ‌luận,‌ ‌nhận‌ ‌định:‌ ‌‌GV‌ ‌chính‌ ‌xác‌ ‌hóa‌ ‌và‌ ‌gọi‌ ‌1‌ ‌học‌ ‌sinh‌ ‌nhắc‌ ‌lại‌ ‌kiến‌ ‌thức‌ 


Hoạt động 3: Tìm hiểu sao chép ô tính chứa công thức
a) Mục tiêu: Nắm được cách sao chép ô tính chứa công thức
b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức
d) Tổ chức thực hiện:
	Sản phẩm dự kiến
	Hoạt động của GV và HS

	3. SAO CHÉP Ô TÍNH CHỨA CÔNG THỨC
- Muốn sao chép công thức tính tổng số cây cần trồng tại ô E4 xuống các ô phía dưới (E5, E6) để tính Tổng số cho các loại cây khác thì làm như sau:
Bước 1. Chọn ô tính chứa dữ liệu cần sao chép (ô E4) Hình 7.7
[image: ]
Bước 2. Nhấn Ctrl+C để sao chép
Bước 3. Đánh dấu vùng muốn sao chép dữ liệu đến (E5:E6) Hình 7.8
[image: ]
Bước 4. Nhấn Ctrl+V để dán dữ liệu 
Ghi nhớ:
· Khi sao chép một ô có công thức chứa địa chỉ, các địa chỉ được điều chỉnh để giữ nguyên vị trí tương đối giữa ô chứa công thức và ô có địa chỉ trong công thức.
· Chức năng tính toán tự động của phần mềm bảng tính còn được thể hiện khi sao chép công thức.
Vận dụng
1. Trong ví dụ trên nếu chúng ta sao chép công thức từ ô E4 sang ô E10 thì công thức tại ô E10 là gì?
2. Giả sử tại ô G10 có công thức G10 = H10 + 2*K10. Nếu sao chép công thức này đến ô G12 thì công thức sẽ thay đổi như thế nào?
	*‌ ‌Bước‌ ‌1:‌ ‌Chuyển‌ ‌giao‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌
GV: tổ chức HĐ3
1. Khi sao chép ô tính chứa công thức hoặc vùng có chứa công thức thì các công thức này sẽ được sao chép như thế nào?
2. Chức năng tính toán tự động của công thức có được bảo toàn hay không khi sao chép dữ liệu? Nếu có thì được thể hiện như thế nào?

HS: Thảo luận, trả lời

*‌ ‌Bước‌ ‌2:‌ ‌Thực‌ ‌hiện‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌ ‌
‌+‌ ‌HS:‌ ‌Suy‌ ‌nghĩ,‌ ‌tham‌ ‌khảo‌ ‌sgk‌ ‌trả‌ ‌lời‌ ‌câu‌ ‌hỏi‌ ‌
+‌ ‌GV:‌ ‌quan‌ ‌sát‌ ‌và‌ ‌trợ‌ ‌giúp‌ ‌các‌ ‌cặp.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌3:‌ ‌Báo‌ ‌cáo,‌ ‌thảo‌ ‌luận:‌ ‌ ‌
+‌ ‌HS:‌ ‌Lắng‌ ‌nghe,‌ ‌ghi‌ ‌chú,‌ ‌một‌ ‌HS‌ ‌phát‌ ‌biểu‌ ‌lại‌ ‌các‌ ‌tính‌ ‌chất.‌ ‌ ‌
+‌ ‌Các‌ ‌nhóm‌ ‌nhận‌ ‌xét,‌ ‌bổ‌ ‌sung‌ cho‌ ‌nhau.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌4:‌ ‌Kết‌ ‌luận,‌ ‌nhận‌ ‌định:‌ ‌‌GV‌ ‌chính‌ ‌xác‌ ‌hóa‌ ‌và‌ ‌gọi‌ ‌1‌ ‌học‌ ‌sinh‌ ‌nhắc‌ ‌lại‌ ‌kiến‌ ‌thức‌ 


Hoạt động 4: Thực hành: nhập thông tin dự kiến số lượng cây cần trồng của dự án
a) Mục tiêu: Rèn Năng lực: làm việc với công thức trong bảng tính
b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức
d) Tổ chức thực hiện:
	Sản phẩm dự kiến
	Hoạt động của GV và HS

	4. THỰC HÀNH: NHẬP THÔNG TIN DỰ KIẾN SỐ LƯỢNG CÂY CẦN TRỒNG CỦA DỰ ÁN
Nhiệm vụ
· Tạo trang tính mới trong bảng tính của dự án để nhập dữ liệu dự kiến số lượng cây trồng cho dự án
· Nhập dữ liệu cho trang tính
· Thiết ập công thức tính tổng số cây mỗi loại và tổng số cây của tất cả các loại
· Thực hiện các thao tác định dạng dữ liệu cho trang tính
Hướng dẫn
Bước 1. Mở tệp THXanh.xlsx
Bước 2. Nháy chuột vào nút + tại vùng tên trang tính để tạo một trang tính mưới. Nhập tên trang tính là 2. Dự kiến số lượng cây và nhập dữ liệu như hình 7.9
[image: ]
Bước 3. Nhập công thức = C4*D4 vào ô E4, sau đó sao chép côn thức này xuống các ô E5 và E6
Bước 4. Tại ô E7 thiết lập công thức tính tổng của cả ba loại cây dự kiến trồng. Cụ thể là nhập vào ô E7 công thức = E4+E5+E6
Bước 5. Định dạng chữ đậm và mà nền vàng cho ô A2 và hàng tiêu đề của bảng (hàng 3). Cột STT căn giữa. Điều chỉnh độ rộng cột để hiển thị đủ dữ liệu.
Bước 6. Lưu kết quả
	*‌ ‌Bước‌ ‌1:‌ ‌Chuyển‌ ‌giao‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌
GV: tổ chức cho học sinh tực hành trên máy tính, đưa ra nhiệm vụ cho học sinh tực hành

HS: Thảo luận, trả lời

*‌ ‌Bước‌ ‌2:‌ ‌Thực‌ ‌hiện‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌ ‌
‌+‌ ‌HS:‌ ‌Suy‌ ‌nghĩ,‌ ‌tham‌ ‌khảo‌ ‌sgk‌ ‌trả‌ ‌lời‌ ‌câu‌ ‌hỏi‌ ‌
+‌ ‌GV:‌ ‌quan‌ ‌sát‌ ‌và‌ ‌trợ‌ ‌giúp‌ ‌các‌ ‌cặp.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌3:‌ ‌Báo‌ ‌cáo,‌ ‌thảo‌ ‌luận:‌ ‌ ‌
+‌ ‌HS:‌ ‌Lắng‌ ‌nghe,‌ ‌ghi‌ ‌chú,‌ ‌một‌ ‌HS‌ ‌phát‌ ‌biểu‌ ‌lại‌ ‌các‌ ‌tính‌ ‌chất.‌ ‌ ‌
+‌ ‌Các‌ ‌nhóm‌ ‌nhận‌ ‌xét,‌ ‌bổ‌ ‌sung‌ cho‌ ‌nhau.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌4:‌ ‌Kết‌ ‌luận,‌ ‌nhận‌ ‌định:‌ ‌‌GV‌ ‌chính‌ ‌xác‌ ‌hóa‌ ‌và‌ ‌gọi‌ ‌1‌ ‌học‌ ‌sinh‌ ‌nhắc‌ ‌lại‌ ‌kiến‌ ‌thức‌ 



3. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Củng cố, luyện tập kiến thức vừa học.
b. Nội dung: HS đọc SGK làm các bài tập.
c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh, kĩ năng giải quyết nhiệm vụ học tập.
d. Tổ chức thực hiện: 
Gv Cho HS nhắc lại KT:
Hs: Nhắc lại các vấn đề đã học
LUYỆN TẬP
Bài 1. Em hãy tạo một trang tính mới trong bảng tính của dự án, đặt tên là 3. Tìm hiểu giống cây. Tiến hành nhập dữ liệu là danh sách các loại cây cụ thể và đơn giá. Định dạng cho trang tính như Hình 7.10 và lưu lại kết quả?
Bài 2. Nhập công thức F4 = D4*E4. Sao chép ô F4 xuống các ô từ F5 đến F19 để tính giá trị cảu cột Thành tiền
[image: ]
4. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức vừa học quyết các vấn đề học tập và thực tiễn.
b. Nội dung:.
c. Sản phẩm: HS vận dụng các kiến thức vào giải quyết các nhiệm vụ đặt ra.
d. Tổ chức thực hiện:
Gv đưa câu hỏi về nhà: 
Câu 1. Phần mềm bảng tính mặc định căn phải các giá trị là số và ngày tháng, căn trái dữ liệu là văn bản. Em có thể thay đổi lại cách căn lề cho dữ liệu số, ngày tháng và văn bản được không? Nếu có thì bằng lệnh nào?
Câu 2. Em hãy tạo một bảng tính mới, nhập dữ liệu cho bảng như hình 7.11, nhập công thức tính tổng diện tích rừng cho tỉnh Hà Giang và sao chép công thức để tính cho các tỉnh còn lại. Lưu tệp bảng tính với tên Dientichrung.xlsx
[image: ]
5. Hướng dẫn học sinh tự học:
- Hướng dẫn học bài cũ: 
- Hướng dẫn chuẩn bị bài mới:
.........................................................................................................................
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58 duge sa0 chép nhu thé nao?

ra— @Tr&\uwmbinn 40 liéu du kién s lrong cay cn tréng. Néu musn sao chép cong thirc
Hoat dong ciia g tinh 18ng s5 cay can tréng tai 6 £4 xudng cac 6 phia duoi (E5, E6) dé tinh Téng sb cho cac
hoc sin loai cay khéc thi em lam nhu sau.

Chuyé: Budc 1. Chon 6tinh chira dr liu

Sin phim dv kién
3.SAO CHEP 0 TINH CHUA CONG THUC * Buoc

i - Mudn sao chép cong thite tinh t9ng 56 cdy cdn tréng tai 6 E4 | nhiém vu: cn sao chép (0 E:é* (Hinh 7.7)
xubng céc 6 phia dudi (ES, E6) dé tinh Téng s6 cho cic loai cdy 15 chie HD3 e T4 beo thép e, 5,
Khac thi lam nhu sau: ) 1. Khi sao chép ¢ céng tharc). Bing 2. Dy kién 38 lugg ciy cin tring
K Budc 1. Chon 6 tinh chia di liéu cin sao chép (6 E4) Hinh 7.7 | céng thic hodc vi Buded Darn chuvingmubn oo [BNSTT Tiosicdy - Vit [s8homg [Tongsd
| cong thire thi cic chép dirliéu dén (ESES) (Hinh 7.8) 1lChyhoa T isi |
hé: nay s& duoc sao ¢l Budc 4. Nnén td hop phim 2|Cay in qui. ) 5|
r no thi v & i i finh fodn v oid fr i cie | Loy ClriV 08 dén 60 liéu 3oy bingmit —i
- Khinhdp cong thic vio 6 tinh, néu tinh todn vi gid tri tir céc | nao? Két qua 18 ving ESES duoc
2 - X " Ly 9 g Hinh 7.7. Nhiip céng thurc tai 6 C4
6 dir Tiéu khac thi trong cdng thiic cin ghi ra dia chi cia 6 di | 2. Chire ning ti gan da liu la cong thirc tinh
M Iiéu twong tng. Phin mém bing tinh sé tw ddng tinh todn va | dong ciia cong th i :gycjg e kg, o A € o
cdp nhit két qua néu c6 thay doi. bio toan hay kh quan dén G0 1iéu 1UONG UNG |3 {aing 2. Oy kién 8 komg hy i g
3 Vin dung chép dit liéu? Néu trong hal cot C va D. W ey [y
thé hién nhu thé n Khi seochép cong thirc = C4'D4 g1 5 cayhon P
6 trong 6 E4, xudng cac 6 phia 2 Chybnqud 20! o
B duoi clia cot E, cac dia chi C4, 3 Cly blng mit 0 3
HS: Thio ludn, tr: D4 trong céng thirc nay da bj
thay d, chang han cong thirc Finh 7.8, a0 chep cong thio xudng cac 6 E5, E6
trong 6 E6 sé la = C6°D6.
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- | doinhwthé nao? |
Hoat djng 4: Thuc hanh: nhap thong tin du kién s luong cdy can trong cda v an
) Myc tién: Rén ky nang lam viée v6i cong thirc trong bang tinh
b) Néi dung: HS quan sit SGK d@ tim hiéu néi dung kién thuc theo yéu cdu ciia GV.
©) Sin phim: HS hoan thanh tim hiéu kién thirc

d) T4 chirc thye hién:

Sin phim d kién

Hoat dong cia gido vién va h
sinh

4. THUC HANH: NHAP THONG TIN DU KIEN S6
LUGQNG CAY CAN TRONG CUA DU AN
Nhiém vy
Tao trang tinh mdi trong bang tinh cia dy 4n dé nhap dir
liéu du kién s6 luong cdy tréng cho dy 4n
Nhip dir liéu cho trang tinh
Thiét 4p cong thiic tinh tong s6 cay mdi loai va tong s6
cdy cia tat ca cac loai
‘Thue hién céc thao téc dinh dang i ligu cho trang tinh
Huong din
Budc 1. M§ tép THXanh xlsx
Budc 2. Nhdy chuét vio nit + tai ving tén trang tinh dé tao
mét trang tinh mudi. Nhdp tén trang tinh 1a 2. Dy kién s6
Iuong cdy va nhap di lidu nhur hinh 7.9

Page 280159 27328 words
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English (United States)
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= Bwéc 1: Chuyén giao nhiém,
.

GV: té chirc HD3

1. Khi sao chép 6 tinh chira c1
thize hoac vimg ¢ chira cong thy
thi céc cong thie nay s& duoe s
chép nh thé no?

2. Chire nang tinh todn t dong ¢
cong thic c6 duoe bao toan h
Kkhéng khi sao chép dir lidu? N
6 thi duoc thé hién nhw thé nao

HS: Thao lun, tra 1oi

* Budc 2: Thyc hién nhiém v
+ HS: Suy nghi, tham kho sgk
tré 16 céu hoi

B -+ 100%

[3 Fie Attachment
&3 Image Annotation
B Audio & Video

[ Bookmark
Typewrter Highlht

Zoom
~ [ Rotate View ~

2 Gié sir tai 6 G10 c6 cong thrc G10 = H10 + 2*K10. Néu sao chép cong thire
nay dén 6 G12 thi cong thirc s& thay ai nhu thé nao?

4. THYC HANH: NHAP THONG TIN DY KIEN
S0 LUQNG CAY CAN TRONG CUA DY AN
Nhigm vy
- Tao trang tinh méi trong bang tinh ciia du &n @& nhap dd liéu dy kién sé luong cay tréng
chody an.
~ Nnap dr liéu cho trang tinh.
~ Thiét Iap cong thirc tinh tng s6 céy mé loai va téng s6 cay cila tat ca cac loai.
~ Thuc hién cac thao tac dinh dang dd liéu cho trang tinh
Huéng din
Bu6c 1. M& tép THXanh xisx.

Budc 2. Nhay chudtvao nit @ tai viing tén rang tinh & tao mot trang tinh moi. Nhap ten
trang tinh 1a 2. Du kién s6 lrong cay va nhap d liéu nhur Hinh 7.9

A & T cT ol €

33ng 2. Dy kién 55 gmg cby cin trdng

ST Loaiciy Vit sSluong Téngss
5 10

2 s

3 Cay béngmit 50 3

Hinh 7.9. Trang tinh 2. Du kién s6 luong cdy

Butc 3. Nnap cong thirc = C4°D4 vao 6 E4, sau 0 sao chép cong thirc nay xubng cac 6
E5va E6.
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3. HOAT DONG LUYEN TAP

a. Muyc tiéu: Cing 6, luyén tap kién thirc vira hoc.

b. Noi dung: HS doc SGK lim céc bai tap.

c. Sin phim: Bai lam cia hoc sinh, ki nang gidi quyét nhiém vu hoc tip.

d. T6 chikc thuc hi

Gv Cho HS nhéc lai KT:

Hs: Nhac lai cdc van dé da hoe

LUYEN TAP

Bai 1. Em hay tao mét trang tinh méi trong bang tinh ciia du 4n, d4t tén 13 3. Tim hiéu giéng
cdy. Tién hanh nhép di liéu 14 danh sach cac loai cdy cu thé va don gid. Dinh dang cho trang
tinh nhw Hinh 7.10 v lu lai két qua?

Bai 2. Nhip cong thirc F4 = D4*E4. Sao chép 6 F4 xudng céc 6 tir F5 dén F19 dé tinh gid t
cau cot Thanh tién

4. HOAT DONG VAN DUNG

a. Myc tigu: Van dung cic kién thirc vira hoc quyét céc van dé hoc tap va thuc tidn.

b. Noi dung:

c. Sin phim: HS vin dung cdc kién thirc vao giai quyét cic nhiém vu dat ra.

d. T6 chikc thuc hi

Gv dua cau hoi vé nha:

- Khi tai Scratch @ cai dat 1én may tinh, tai sao cin phai chon phién ban phis hop voi hé dié
hanh trén miy tinh cia em?
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7 v G o v
2. Nngp cong thirc = D4 * E4 vao 6 F4, Sao chép 6 F4 xuéng cac 6 tir F5 dén F19 aé tinh
gié tr clia cot Thanh tién

Hoarirg
o
chamn
Blegiing
hme

1. Phén mém bang tich méc dinh can phai c4c gid b Ia s va ngay thang, cén trai dar lieu
1a van ban. Em co thé thay 83i lai cach can & cho dir ligu s6, ngdy thang va van ban duoc
kheng? Néu cé thi bang lénh néo?

2. Em hay tao mot bang tinh moi, nhap i ligu cho béng tinh nhur Hinh 7.11, nhap cong thuc
tinh téng dién tich ring cho inh Ha Giang va sa chép cong thirc @ tinh cho cac tinh con lai
Lru tép bang tinh vGi tén Dientichrung xisx.

IDIEN TICH PHU RUNG CAC TINH VUNG DONG BAC
Danvition:ha
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Gv dua cdu héi vé nha
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Cau 1. Phin mém bang tinh mac dinh can phai cc ia tri 1 56 va ngay thang, can tréi di¥ lidu 1
van ban. Em c6 thé thay d5i lai cach can 1& cho dir liéu s6, ngay thang va van ban duoc khong
Néu 6 thi bing 1énh nao?

Cau 2. Em hay tao mot bang tinh méi, nhap di liéu cho bing nhw hinh 7.11, nhdp cong thir
tinh téng dién tich rimg cho tinh Ha Giang va sao chép cong thire @& tinh cho céc tinh con la
‘Llru tép bang tinh v6i tén Dientichrung xlsx

5. Hwéng din hoc sinh t hoc:

- Huéng din hoc bai ci:

- Huéng din chudn bi bai méi:

BAI2
PHAN MEM MAY TINH
Mén hoc: Tin Hoc; Lép: 7
Théri sian thire hién- 2 tiét
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1. Phén mém bang tich méc dinh can phai c4c gid b Ia s va ngay thang, cén trai dar lieu
1a van ban. Em co thé thay 83i lai cach can & cho dir ligu s6, ngdy thang va van ban duoc
kheng? Néu cé thi bang lénh néo?

2. Em hay tao mot bang tinh moi, nhap i ligu cho béng tinh nhur Hinh 7.11, nhap cong thuc
tinh téng dién tich riing cho tinh Ha Giang va sa0 chép céng thirc aé tinh cho cac inh ccn la.
Lru tép bang tinh vGi tén Dientichrung xisx.

| |DIEN TICH PHU RUNG CAC TiNH VUNG DONG BAC

Do vitioh: ha

Hinh 7.11. D& Wu dién tinh rimg
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No1 dung: HS quan sat SGK de m hieu no1 dung Kien thuc theo yeu cau cua GV,

Sin phim: Hs hoan thinh tim hiéu kién thie
T chikc thye hién:

Sin pham dy kién

Hoat dgng ciia gio vien va hoc si

1. KIEU DU LIEU TREN ANG TINH

- Hé diéu hanh 1a phin mém dong vai tro két ndi
gitip ngudi sir dung khai théc kha nang xir Ii ctia
may tinh

- Nhitng chire nang co bin cita hé diéu hanh 1a:
+ Quan li cdc thiét bi va di liéu cia may tinh,
diéu khién ching phéi hop hoat dong nhip nhing
v6i nhau

+ Cung cdp va quan li moi treong trao ddi théng
tin (giao dién) gia ngudi sir dung va my tinh.
+ Cung cép, quan 1i mdi trzong cho phép ngudi
st dung chay cac phin mém tmg dung trén may
tinh.

Ghi nhé

- Hé diéu hanh 12 phin mém hé théng quan 1i va
diéu khién hoat dong chung cia may tinh, quan
1i di¥ liéu, cung cdp cho con ngudi méi truong
twong tac v6i may tinh va chay céc phin mém
tmg dung.

- C nhime hé diéu hanh danh cho méy tinh nhu:

26913 words _English (United States)

= Bwéc 1: Chuyén giao nhiém vu:
GV: T$ chire céc hoat déng
HP1

HS: Thao lun, tra 1oi

* Budc 2: Thyc hién nhiém vu:

+ HS: Suy nghi, tham khio sgk tra I¢
céu hoi

+ GV quan sét v tro giiip cdc cap.
* Budc 3: Bio cio, thio lui

+HS: Ling nghe, ghi chi, mot HS pl
biéu lai cdc tinh chit.

+ Céc nhém nhan xét, bd sung cho
nhau.

* Budc 4: Két luin, nhin dinh: GV
chinh xéc héa va goi 1 ho sinh nhic
kién thie

B EH B

»f w8 J X O BEEE

Zoom
~ [ Rotate View ~

SGK7_KethoiTrThuc_Ti...
@8 c6 the s dung cho du én.

Typewriter Highight

[3 Fie Attachment
&3 Image Annotation
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1. KIEU DU LIEU TREN BANG TiNH
Nhan biét kidu dligu trén bang tinh

Quan sit céc 6 difliéu, vig nhap diffiéu cd hinh ngBi ) trong Hinh 7.1, Hinh 7.2 va cho biét:
1.8ang tinh dién ti nhan bidt du céc kidu d igu ndo?
2.Céc kidu ditliéu 66 duoc thé hién nh thé no trén bang tinh?

Hinh 7.1. D igu vin ban, sb, thdi gian

L ——
fnh,phén mém o8t aéng hdn bt droc
Kiéu o fiéu 0& nhap va hién th theo khuon
dang méc dinh. Cac kiéu dd liéu co ban
phén mém nhén dang Auoc la van ban, 6,
ngay thang

Kna nang hd tro tinh toan la dac trung
U Viét clia cc churong trinh bang tinh
Em c thé sir dung cong thirc a& thyc hién
céc tinh toan véi A lieu mot cach nhanh

| 34

= = e = e

Hinh 7.2. DI iu 1 bidu thir todn hoc
bt diu bing ddu =

chéng. Cong thirc 6 dang cac bidu thuc
toan hoc duoc nhap ruc tiép vao 6 tinh.
Mudn nhap céng thirc cAn go ddu *=" ddu
tién, sau 6 go biéu thirc. Cac phép toan
Gon gian 14 phép cang (+), Il (-). nhan (),
chia (/) va luj thira (*). Céng thirc tinh toan
6 thé chira cac s, phép todn va cac déu
ngodc ron. Thir tu thu hién cac phep toan
rong céng thirc giéng nhu trong cac bidu
thurc todn hoc.
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1. KIEU DU LIEU TRE
BANG TINH

- Khi nhip di¥ liéu vio cc &
trong trang tinh, phin mém s& tw
dong nhan biét duoc kidu d ligu
3 nhip va hién thi theo khon
dang mic dinh

- Cic kidu di lidu co ban: van
ban, s6, ngay thang,.

- S dung cong thire dé the hién
céc tinh todn véi di lidu.

- Mubn nhdp cong thirc cin gd
déu “=" dAu tién, sau 6 g5 biéu
thize

- Thir tir thue hién céc phép todn
trong cong thirc gidng nhu trong
céc bidu thire toan hoc

Ghi nh¢:

Vian dung

1. Phén mém ndo sau ddy khong
phai 1a mot hé diéu hanh?

A Windows 7

B. Windows 10

C. Windows Explorer

26878 words
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= Bwéc 1: Chuyén giao nhiém vuy:

GV: T$ chire céc hoat déng

HDL

Quan sit céc 6 di liéu, vimg nhdp di liéu (c6 hint
sa0) trong hinh 7.1, Hinh 7.2 va cho biét:

1. Bang tinh dién tir nhan biét dwoe céc kiéu di lié
2. Cic kidu dit liéu d6 dwoc thé hién nhur thé nio trér

tinh?

+ HS: Suy nghi, tham khio sgk tré 16i cdu hoi
+ GV quan sét v tro giap cdc cap.

* Budc 3: Bio cio, thio lui
+ HS: Ling nghe, ghi chu, mét HS phat
biéu lai cdc tinh chi
+ Céc nhom nhan xét, bd sung cho
nhau.

Zoom
board - %

Tl

[ Rotate View ~

SGK7_KetNoiTAThue_Ti... X

uu Viét clia céc chuong trinh béng tinh.
Em co thé siz dung cong thic aé thuc hién
cAc tinh toan vGi A iéu mot cach nhanh

Typewriter Highight

& ik
[ Bookmark

ngogc won. Thur tu v hign cac phep toan
rong cong thirc gidng nhur trong cac biéu
hirc toan hoc

[3 Fie Attachment
&3 Image Annotation
B Audio & Video

0 EHPDFWord

| 34

Béng 7.1. Mot sB Ki higu phép toan ding trong phén mém bing tinh

Phép toén Kihigu toén | Ki higu trong phan mém [ Vi dy trong phén mém
bang inh bang tinh
Phép cing - . 2047
Phep = E 2-35
Phép nhan x N 79
Phep chia ] 387
Phep ug thira a atx &3

®)

Nhap cbng thic vao bing tinh |

=

®1mngph&| mém bang tish, cong thic -
tinh ndo dusi day sai? Vi sac?
A=52+601 5@+2)

2422

2. CONG THUC TRONG BANG TiNH

Em hay cho biét, néu nhdp cbng thic vao m6t 8 tinh va tinh todn vsi gis trindm & cic &
khic thi phs

/am thé nao?

= = e =

. 30°C Muanhé A 3 7Z ) ENG





image4.png
i

Paste

. ¥ A-¥-A-Aa-

Clipboard &

Page 26 of 57

Tin7 KNTT - Word Tat

PO ... e | oot et iins
TmesNewRoman |13

B I U-aex x %
TR AR S
lg ' 1 ' 2 ' 3 ' 4

Font &

| -
é, »

Styles  Editing

Signin £ Share

e s . s

2. CONG THUC TRONG BANG TINH
|

Ghi nhé:

= Bwéc 1: Chuyén giao nh

Sin phim d kién

Hoat dong cia gido vién "

sinh

~Phin mém tmg dung 12 cc chvong trinh may tinh cho phép
ngudi sir dung thue hién nhimg cong viée cu thé va thuong
xir li nhimg loai di liéu cu thé

- Loai tép duoc nhan biét nho phin mo rong, gbm nhimg ki
tu sau ddu chdm cudi ciing trong tén tép. Loai tép ciing cho
biét phin mém tmg dung nio ¢d thé duoc ding véi nd.

Vin dyng

1. Em hdy chi ra cdc phin mm ing dung trong céc phuong
4n sau:

A Linux B. Gmail C. UnikeyNT
D.Windows8 E.Zalo F. Windows Media Player

2. Em hay chi ra cic loai tép co thé sit dung duoc voi
Windaswre Madia Disvar

26729 words _English (United States)
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Em hay cho bidt, néu nha
thie vio mét 6 tinh va tit
v6i gid tri ndm & céc 6 k
phai lam thé nao?

HS: Thio ludn, tra 16i
HS: Ly céc vi du trong thy

* Budc 2: Thyc hién nhig:

+ HS: Suy nghi, tham khio

te3 130 nAn hai

B -—+——+ 10

tNorTrThuc_Tin

View Form  Protect

Page Fit Option ~
[ Refiow
Zoom
> Dy Rotate View
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SGK7_KetNoiTrThue_Ti... X

Typewriter Highight

FoxiteSign  Share
& Link

[ Bookmark

[3 Fie Attachment

B Audio & Video

&3 Image Annotation
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2. CONG THUC TRONG BANG TiNH

Nhap cong thic vao bing tish |

Em hay cho biét, néu nhap cong thiic vao mot & tinh va tinh todn vdi gia tri ndm & cic & ‘

| khdc th phai lam thé nao?

@ Néu em muén tinh Téng s6 cay hoa
& 6 Ed trong Bang 2. Du kién s6 Iwrong cay
cén tréng & Hinh 7.3, thi em can [y s6 i i
(12 dr iéu & 6 C4) nhan voi 6 luang cay
'méi vitr (1 dr liéu & 6 D4). Co hai cach
tinh nh sau
Céich 1. Nhap vao 6 E4 cong thirc voi gia
tri 56 Iy tir cac 6 C4, D4. Nnap = 25°10
(Hinh 7.3).

Céich 2. Nhgp v 6 E4 cong thuc vdi céc
dia chi 6 C4, D4 Nnap = C4°D4 (Hinh 7.4)

caphos
Cainai E
bt |0

Hinh 7.3. Céng thir (cach 1)

Vi céch 1, em tinh duoc téng 6 cay hoa
cn tréng Ia 250. Nhung kni em muon bé
sung theém i ir hogc tang s6 lugng cay hoa
tal ot v tri, tc 18 d liéu trong 6 C4 hodc
D4 thay d8i thi két qua tai 6 E4 khang thay
a6 (vAn Ia 250) tirc 1a két qua khong duoc
c4p nhat.

V6i céch 2. ndu sira dU ligu tai hai 6, C4
hodc D4, thi 6 két qu E4 luth duoc cap
nhat dang. Cach 2 co uu diém la céng thuc
S8t 46ng C&p nhét néu cac dd igu co lién
quan thay d3i. C6 thé ndi, cong thurc sir
dung trong cach 2 dugc tinh todn tu déng
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Ghi nhé:

- |- Khinhip cong thic vao 6 tinh, néu tinh todn voi gid tri tir cic
6 dit liéu khéc thi trong cong thirc cin ghi ra dia chi cia 6 diy
liéu tuong tng. Phin mém bang tinh s& tw ddng tinh todn vi
cdp nhit két qua néu c6 thay doi.

Vin dyng
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HS: Thao luén, tra 1&1

* Budc 2: Thyc hién nhi¢
v

+ HS: Suy nghi, tham khac
sgk trd 101 cdu hoi

+GV: quan sit va tro gitip
céc cap.

]

* Budc 3: Bio cio, thio
Iujn:

+HS: Lang nghe, ghi chu,

mét HS phit

biéu lai cdc tinh chat.

+ Céc nhom nhdn xét, bd s
cho nhav.

* Buwéc 4: Két luin, nhin
dinh: GV chinh xéc héa vi
20i 1 hoc sinh nhc lai kié
thire
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@ng cac trueng hop sau, céng thirc cAn nhap tai 6 tinh 14 gi? A

BénkiohR

" il 5 e
a e
[T m— i
Hinh 7.5. Nhdp cong thie tinh nia. Hinh 7.6. Nhép cong thuc tinh chu vi
o itam g A5G a0 5 1 e 5 i bl .5, 0

3. SAO CHEP 0 TiNH CHU'A CONG THUC

Sa0 chép 6 tinh chifa cong thilc

1.Khisao chép 6 tinh chia cong thiic hode ving c6 chiia cong thic thi céc congthic ndy |
58 duge sa0 chép nhu thé nao?

2. Chiic nang tinh todn tu déng cila cbng thic c6 duge bio toan hay khong khi sao chép
dirliéu? Néu cd thi dugc thé hién nhu the nao?

@ Tt lai v6i bang di iéu du kién s6 luong cay céntréng. Néu mudn sao chép céng thirc
tinh t8ng s6 cay cAn tréng tal 6 E4 xudng cac 6 phia duoi (ES, E6) dé tinh Téng sb cho cac
103i cay khac thi em lam nhur sau

Budc 1. Chon 6 tinh chura darliéu
cén sao chép (6 E4) (Hinh 7.7).
Buoc 2 Nnén 16 hop phim
CtrisC & sao chép dr lieu (co
cong thirc).

Bugc 3, Bénh déu ving muén sa0

ot A s Ak [E5 R Lo 7 81
PO = i

. 30°C Muanhé A W3 7Z ) ENG

(Bing 2. Dy kién 55 lugng cly cin trdng
ST [Loaichy Vit 58 hromg.
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